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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Cơ sở dữ liệu

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSDL_HK1.1920_K18.HL

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

29/04/1998BảoĐoàn Phan Quốc30011601531

09/10/1999BảoDương Văn30011705852

21/11/2000BìnhNguyễn Trần30011804213

16/05/1998ChươngNguyễn Phạm Huy30011803994

HP21/06/2000CườngChu Chí30011806035

01/12/2000DanhNguyễn Thanh30021804126

HP13/04/2000ĐônTrần Huỳnh Ki30011807277

10/02/2000DươngThái Nam30011802828

08/07/1999DuyHuỳnh Đắc30011710809

18/01/1994HiệpNguyễn Thế300315001010

29/09/1997HiếuĐinh Xuân300116074111

04/05/1998HiếuHoàng Trung300118001012

10/02/2000HiếuTrần Nguyễn Trung300118042413

01/06/2000HoàngNguyễn Văn300118027414

08/10/1999HùngTrần Chí300217030115

04/07/2000KhánhTrần Duy300218028016

HP13/05/2000KiệtĐàng Thông Tuấn300218035517

20/05/1999KiệtVũ Tuấn300117053918

30/10/1999LĩnhBùi Trung300117002019

24/08/2000LongTrần Hữu Hoàng300218028820

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

20

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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